PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC I: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ KÈM NGHỊ QUYẾT 
SỐ 38/2025/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2026 CỦA HĐND
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Nghị quyết số:    /2026/NQ-HĐND ngày    /    /2026 của HĐND tỉnh Ninh Bình)
1. Tại STT 1. Phường Nam Định 
Sửa đổi nội dung tại STT 16, 29, 65, 69, 92, 93, 94, 97, 114, 141, 217, 218, 224, 226, 238, 242, 245 như sau:
VT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	16
	Đường Trường Chinh
	Phố Doãn Kế Thiện: phố Lương Đình Của
	Phố Đào Duy Từ
	18.700
	8.400
	4.200
	2.100
	16
	Đường Trường Chinh
	Phố Doãn Kế Thiện: phố Lương Định Của
	Phố Đào Duy Từ
	18.700
	8.400
	4.200
	2.100

	29
	Đường Cột Cờ
	Đường Trần Hưng Đạo
	Đường Bến Thóc
	30.000
	12.000
	6.000
	3.000
	29
	Đường Cột Cờ
	Đường Trần Hưng Đạo
	Đường Tô Hiệu
	30.000
	12.000
	6.000
	3.000

	65
	Đường Song Hào
	Giáp ranh phường Trường Thi
	Đường D3
	36.800
	14.700
	7.400
	3.700
	65
	Đường Song Hào
	Giáp ranh phường Trường Thi
	Đường Thượng Hữu
	36.800
	14.700
	7.400
	3.700

	
	
	Đường D3
	Đường Nguyễn Văn Trỗi
	30.900
	12.400
	6.200
	3.100
	
	
	Đường Thượng Hữu
	Đường Nguyễn Văn Trỗi
	30.900
	12.400
	6.200
	3.100

	69
	Đường Vị Hoàng
	Đường Nguyễn Du
	Đường Hàn Thuyên
	30.000
	
	
	
	69
	Đường Vị Hoàng
	Đường Nguyễn Du
	Đường Hàn Thuyên
	30.000
	15.000
	7.500
	3.800

	92
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Đường Điện Biên
	Hết địa phận phường Đông A
	48.500
	19.400
	7.800
	3.200
	92
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Công an tỉnh Nam Định cũ
	địa phận phường Đông A
	48.500
	19.400
	7.800
	3.200

	93
	Đường Lê Văn Hưu
	Công ty vận tải ô tô
	Hết địa phận phường Đông A
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	93
	Đường Lê Văn Hưu
	Đường Trần Khánh Dư
	địa phận phường Đông A
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400

	94
	Đường Trần Anh Tông
	Trung tâm TDTT
	Đường Điện Biên
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	94
	Đường Trần Anh Tông
	Đường Trần Tự Khánh
	địa phận phường Đông A
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400

	97
	Đường Trần Đại Nghĩa
	Đường Kênh
	Đường Trần Anh Tông
	21.400
	8.600
	3.500
	1.400
	97
	Đường Trần Đại Nghĩa
	Chu Văn An
	Đường Trần Anh Tông
	21.400
	8.600
	3.500
	1.400

	114
	Đường Bùi Tân
	Ngô Sỹ Liên
	Lý Văn Phúc
	19.800
	8.000
	3.200
	1.300
	114
	Đường Trần Thừa (đường trước cửa Đền Trần)
	Đường Trần Thái Tông
	Đường Trần Tự Khánh
	19.800
	8.000
	3.200
	1.300

	141
	Đường Trần Thừa (đường trước cửa Đền Trần)
	Đường Trần Thái Tông
	Cầu Bùi
	18.400
	8.200
	4.100
	2.100
	141
	Đường Trần Thừa (đường trước cửa Đền Trần)
	Đường Trần Thái Tông
	Đường Trần Khánh Tự
	18.400
	8.200
	4.100
	2.100

	217
	Đường trục trung tâm phía Nam
	Đoạn đường Đặng Xuân Bảng
	Đường dẫn cầu Tân Phong
	25.000
	8.000
	4.000
	2.000
	217
	Đường trục trung tâm phía Nam
	Đường Vũ Hữu Lợi
	Đường Đặng Xuân Bảng
	35.000
	17.500
	8.500
	4.000

	
	
	Vũ Hữu Lợi
	Đặng Xuân Bảng
	35.000
	17.500
	8.500
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	Đường Tỉnh lộ 476
	Ngã tư Hữu Bị
	Cầu Bảo Lộc
	6.800
	3.200
	1.600
	800
	218
	Đường 63B
	Ngã tư Hữu Bị
	Cầu Bảo Lộc
	6.800
	3.200
	1.600
	800

	
	
	Cầu Đền Bảo Lộc
	Cầu UBND xã
	8.400
	4.200
	2.100
	1.100
	
	
	Cầu Đền Bảo Lộc
	Cầu UBND xã
	8.400
	4.200
	2.100
	1.100

	
	
	Cầu UBND xã
	Cầu Cấp Tiến 1
	6.800
	3.200
	1.600
	800
	
	
	Cầu UBND xã
	Cầu Cấp Tiến 1
	6.800
	3.200
	1.600
	800

	
	
	Cầu Cấp Tiến 1
	Ngã 3 Dốc Lốc (hết địa giới phường Nam Định)
	12.600
	6.300
	3.200
	1.600
	
	
	Cầu Cấp Tiến 1
	Ngã 3 Dốc Lốc (hết địa giới phường Nam Định)
	12.600
	6.300
	3.200
	1.600

	224
	Đường trục phía Nam thành phố Nam Định (cũ)
	Đường Vũ Hữu Lợi
	Cầu Thiên Trường
	35.000
	17.500
	8.500
	4.300
	224
	Đường trục phía Nam thành phố Nam Định (cũ)
	Đường Vũ Hữu Lợi
	Ngõ 45 Đường Vấn Khẩu
	35.000
	17.500
	8.500
	4.300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngõ 45 Đường Vấn Khẩu
	Cầu Thiên Trường
	35.000
	17.500
	8.500
	4.300

	226
	Từ Quốc lộ 10 mới về xóm Hồng Phúc
	Đường Đường Bái
	Trường trung học Trần Hưng Đạo cũ
	10.300
	4.200
	2.100
	1.600
	226
	Phường Lộc Vượng cũ
	Đường Bái
	Trần Thái Tông
	18.000
	8.000
	4.000
	2.000

	
	
	Đường đôi hồ Lộc Vượng qua đường Kênh
	QL10
	18.000
	8.000
	4.000
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đường hồ Lộc Vượng
	Cuối đường
	12.000
	4.800
	2.400
	1.800
	
	
	Đường hồ Lộc Vượng
	Cuối đường
	12.000
	4.800
	2.400
	1.800

	238
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường (Thuộc xã Mỹ Phúc cũ)
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2,5 đến 3,5m
	3.000
	
	
	
	
	238
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2 đến 3,5m	
	3.000
	
	
	

	242
	Đường Thượng Hữu
	Nguyễn Văn Trỗi
	Nguyễn Bính
	40.000
	16.000
	8.000
	4.000
	242
	Đường Thượng Hữu
	Nguyễn Văn Trỗi
	Nguyễn Bính
	30.000
	12.000
	6.000
	3.000

	245
	Đường dạo hồ phường Cửa Bắc cũ
	Đường dạo hồ phường Cửa Bắc cũ
	Cuối đường
	15.000
	6.000
	3.000
	1.500
	245
	Đường dạo quanh hồ An Trạch
	Đầu đường
	Cuối đường
	15.000
	6.000
	3.000
	1.500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đường dạo quanh hồ Hàng Nan
	Đầu đường
	Cuối đường
	20.000
	10.000
	5.000
	2.500



[bookmark: _Hlk233823063]b) Sửa đổi hủy bỏ nội dung tại STT 237 do bị trùng tên: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	237
	Đường nội thị tại phường Nam Định
	Phố Nguyễn Tuấn Thông: Đường D1 khu TĐC phục vụ GPMB phường Cửa Nam
	đường N1 khu TĐC phục vụ GPMB phường Cửa Nam
	15.000
	
	
	

	
	
	Đường Thượng Hữu: Nguyễn Văn Trỗi
	Nguyễn Bính
	30.000
	12.000
	6.000
	3.000



2. Tại STT 2. Phường Trường Thi 
 Sửa nội dung tại STT 11, 14, 15, 43 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	11
	Đường Văn Cao
	Cầu Gia
	Cầu Vượt
	
	
	
	
	11
	Đường Văn Cao
	Cầu Gia
	Cầu Vượt Lộc An
	
	
	
	

	14
	Đường Âu Cơ (Đê bắc Sông Đào)
	Đường Song Hào
	Cống Kênh Gia
	7.000
	4.200
	2.100
	1.400
	14
	Đường Âu Cơ (Đê bắc Sông Đào)
	Cống Kênh Gia
	Đến giáp xã Liên Minh
	7.000
	4.200
	2.100
	1.400

	15
	Đường Nguyễn Thế Rục
	Đường Nguyễn Thế Rục
	Cuối đường
	32.800
	8.000
	4.600
	2.300
	15
	Đường Nguyễn Thế Rục
	Văn Cao
	Trần Huy Liệu
	32.800
	8.000
	4.600
	2.300

	43
	Đường Trần Thọ Quế
	Văn Cao
	Nguyễn Văn Cừ
	21.500
	
	
	
	43
	Đường Trần Thọ Quế
	Văn Cao
	Nguyễn Văn Cừ
	21.500
	8000
	5000
	3000





b) Sửa đổi hủy bỏ nội dung tại STT 1, 6, 12, 13, 53, 55, 56, 58 như sau: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	1
	Quốc lộ 10
	Đầu tổ dân phố Vụ Bản
	Giáp phường Thành Nam
	15.000
	7.500
	3.800
	1.900

	6
	Các tuyến đường trục chính trên địa bàn phường Trường Thi
	Tuyến giao thông tổ dân phố Tân Thành 1
	Đến tổ dân phố Tân Thành 5
	5.000
	2.500
	1.500
	1.000

	12
	Đường Giải Phóng
	Đường Điện Biên
	Đường Đông A
	50.000
	20.000
	10.000
	5.000

	13
	Đường Lưu Hữu Phước
	Ngã ba đường Phù Nghĩa
	Đường Thanh Bình
	25.000
	10.000
	5.000
	2.500

	53
	Quốc lộ 10
	Phía giáp đường sắt
	6.800
	3.400
	2.300
	1.200

	
	
	Phía không giáp đường sắt
	13.600
	6.800
	3.400
	1.700

	55
	Đường D2
	Đường D2
	Cuối đường
	12.400
	5.200
	3.100
	1.600

	56
	Đường D3
	Đường D3
	Cuối đường
	10.300
	5.200
	3.100
	1.600

	58
	Phố Thích Thuận Đức (N6)
	Đường D1
	Đường D5
	36.000
	
	
	








3. Tại STT 3. Phường Thiên Trường 
a) Sửa nội dung tại STT 6, 10, 11, 19, 20, 21, 47, 48, 50, 51, 52 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	6
	Đường Nguyễn Thi (Khu Đông Mạc)
	Đường Nguyễn Đức Cảnh
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	21.000
	8.400
	4.200
	2.100
	6
	Đường Nguyễn Thi (Khu Đông Mạc)
	Đường Nguyễn Đức Cảnh
	Giáp ranh phường Nam Định
	21.000
	8.400
	4.200
	2.100

	10
	Đường Nam Cao - dọc Mương T3-11
	Cầu Lộc Hạ
	Đường Thanh Bình
	11.300
	6.800
	3.400
	1.700
	10
	Đường Nam Cao - dọc Mương T3-11
	Giáp ranh phường Nam Định
	Khu đô thị Mỹ Trung
	11.300
	6.800
	3.400
	1.700

	11
	Đường Ngô Tất Tố -dọc mương T3-11 P, Lộc Hạ
	Cầu  Đông Mạc
	KĐT Mỹ Trung
	13.000
	7.800
	3.900
	2.000
	11
	Đường Ngô Tất Tố - dọc mương T3-11 P. Lộc Hạ
	Cầu  Đông Mạc
	KĐT Mỹ Trung
	13.000
	7.800
	3.900
	2.000

	19
	Đường Ngô Thì Nhậm - Phường Lộc Hạ cũ
	Thửa 31, tờ bản đồ số 40, Số nhà 105  (nhà ông Nam)
	KĐT Mỹ Trung
	12.000
	5.400
	2.500
	1.100
	19
	Đường Ngô Thì Nhậm - Phường Lộc Hạ cũ
	Thửa 31, tờ bản đồ số 40, Số nhà 105  (nhà ông Nam)
	Kên T3-11
	12.000
	5.400
	2.500
	1.100

	20
	Khu tái định cư Liên Hà
	
	
	
	
	20
	Khu tái định cư Liên Hà
	
	
	
	

	
	Phố Đào Duy Anh (Đường N1)
	Đường D2
	Đường D3
	18.000
	
	
	
	
	Phố Đào Duy Anh (Đường N1 khu TĐC Liên Hà)
	Đường D2
	Đường D3
	18.000
	9000
	6000
	3000

	
	Phố Phạm Nhữ Tăng (đường N2)
	Đường D2
	Đường D1
	18.000
	
	
	
	
	Phố Phạm Nhữ Tăng (đường N2)
	Đường D2
	Đường D1
	18.000
	9000
	6000
	3000

	
	Phố Duy Tân (Đường N3)
	Đường D2
	Lưu Hữu Phước kéo dài
	20.000
	
	
	
	
	Phố Duy Tân (Đường N3 khu TĐC Liên Hà)
	Đường D2
	Lưu Hữu Phước kéo dài
	20.000
	12000
	6000
	3000

	
	Phố Dương Khuê (Đường N4)
	Đường N4
	Đường N3
	15.000
	
	
	
	
	Phố Dương Khuê (Đường N4 khu TĐC Liên Hà)
	Đường N4
	Đường N3
	15.000
	8000
	4500
	3000

	
	Phố Chu Mạnh Chinh (Đường D1)
	Đường N1
	Đường N5,N6
	20.000
	
	
	
	
	Phố Chu Mạnh Chinh (Đường D1)
	Đường N1
	Đường N5,N6
	20.000
	12000
	6000
	3000

	
	Đường D2
	Đường N1
	N4
	20.000
	
	
	
	
	Đường D2
	Đường N1
	N4
	20.000
	12000
	6000
	3000

	
	Đường vào khu đấu giá
	Đầu đường
	Cuối đường
	15.000
	
	
	
	
	Đường vào khu đấu giá
	Đỗ Công Hạo
	Cuối đường
	15.000
	8000
	4500
	3000

	21
	Tuyến đường ngõ 193 đường Liên Hà 1 với đường Thanh Bình (ngõ 193 Thanh Bình phường Lộc Hạ cũ)
	Đầu đường
	Cuối đường
	10.000
	5.000
	2.500
	1.000
	21
	Tuyến đường ngõ 193 đường Liên Hà 1 với đường Thanh Bình (ngõ 193 Thanh Bình phường Lộc Hạ cũ)
	Đường Thanh Bình
	Cuối đường
	10.000
	5.000
	2.500
	1.000

	47
	Đường Lã Xuân Oai (D3 cũ) - Khu TĐC Đông Đông Mạc
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	Đường Trần Thánh Tông
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400
	47
	Đường Lã Xuân Oai (D3 cũ) - Khu TĐC Đông Đông Mạc
	Đường Phạm Văn Xô
	Giáp ranh phường Nam Định
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400

	48
	Đường Nguyễn Thị Trinh (D4 cũ) - Khu TĐC Đông Đông Mạc
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	Đường Trần Thánh Tông
	30.000
	12.000
	6.000
	3.000
	48
	Đường Nguyễn Thị Trinh (D4 cũ) - Khu TĐC Đông Đông Mạc
	Giáp ranh phường Nam Định
	Đường Nguyễn Đức Cảnh
	30.000
	12.000
	6.000
	3.000

	50
	Đường D9- Khu tái định cư Đông Mạc
	Từ đường Lã Xuân Oai
	đến đường Phạm Thế Lịch
	21.500
	9.600
	4.800
	2.400
	50
	Phố Nguyễn Minh Trí (Đường D9- Khu TĐC Đông  Đông Mạc cũ)
	Đường Lã Xuân Oai
	Đường Phạm Thế Lịch
	21.500
	9.600
	4.800
	2.400

	51
	Đường Phạm Thế Lịch (N10 + N10' cũ) - Khu TĐC Đông Đông Mạc
	Đường Phạm Văn Xô
	Đường Nguyễn Đức Cảnh
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400
	51
	Đường Phạm Thế Lịch
	Đường Nguyễn Thi
	Đường Nguyễn Đức Cảnh
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400

	52
	Đường Nguyễn Đức Cảnh (Khu TĐC Đông Đông Mạc)
	Đường Nguyễn Đức Thuận
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400
	52
	Đường Nguyễn Đức Cảnh (Khu TĐC Đông Đông Mạc)
	Giáp ranh phường Nam Định
	Cầu Lộc Hạ
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400

	
	
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	Cầu Lộc Hạ (Đường ven mương T3-11 cũ)
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đường Nguyễn Đức Thuận
	Cầu Lộc Hạ (Đường ven mương T3-11 cũ)
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400
	
	
	
	
	
	
	
	



b) Hủy bỏ nội dung tại STT 5, 69 do không thuộc địa phận phường Trường Thi: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	5
	Phố Bùi Huy Bích
	Trần Anh Tông
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400

	69
	Đường nhánh Vũ Đình Liệu
	Tương đương N25B-N37B, N37A-N38A - KĐT Thống Nhất
	Cuối đường
	10.000
	4.000
	2.000
	1.000





4. Tại STT 4. Phường Đông A
a) Sửa nội dung tại STT 2, STT 4, từ STT 8 đến STT 30, từ STT 32 đến STT 44, 47 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	2
	Quốc lộ 38B (từ đường D6 khu CN Hòa Xá đến hết địa phận phường Đông A)
	Đường đường D6 khu CN Hòa Xá
	Hết địa phận phường Đông A
	12.600
	5.300
	3.200
	1.600
	2
	Quốc lộ 38B (từ đường D6 khu CN Hòa Xá đến hết địa phận phường Đông A)
	Đường đường D6 khu CN Hòa Xá
	Hết địa phận phường Đông A
	12.600
	6.000
	4.000
	2.000

	4
	Đường Điện Biên
	Đường Giải Phóng
	Cty VT ôtô Nam Định
	32.000
	12.900
	6.500
	3.300
	
4
	Đường Điện Biên
	Đường Giải Phóng
	Cty VT ôtô Nam Định
	32.000
	15.000
	8.000
	4.000

	
	Từ hết địa phận Cty Vận tải ô tô đến Cầu ốc
	Từ hết địa phận Cty Vận tải ô tô
	Cầu ốc
	 
	 
	 
	 
	
	Từ hết địa phận Cty Vận tải ô tô đến Cầu ốc
	Từ hết địa phận Cty Vận tải ô tô
	Cầu ốc
	
	
	
	

	
	
	Phía không tiếp giáp đường sắt
	25.000
	11.200
	5.600
	2.800
	
	
	Phía không tiếp giáp đường sắt
	25.000
	13.000
	7.000
	3.500

	
	
	Phía tiếp giáp đường sắt
	9.000
	5.000
	3.000
	1.500
	
	
	Phía tiếp giáp đường sắt
	10.000
	6.500
	4.000
	2.300

	
	Từ Cầu ốc đến hết địa giới phường Đông A
	Cầu ốc
	Hết địa giới phường Đông A
	 
	 
	 
	 
	
	Từ Cầu ốc đến hết địa giới phường Đông A
	Cầu ốc
	Hết địa giới phường Đông A
	
	
	
	

	
	
	Phía không tiếp giáp đường sắt
	20.000
	8.900
	4.500
	2.300
	
	
	Phía không tiếp giáp đường sắt
	20.000
	12.000
	6.000
	3.000

	
	
	Phía tiếp giáp đường sắt
	9.000
	5.000
	3.000
	1.500
	
	
	Phía tiếp giáp đường sắt
	9.000
	5.000
	3.500
	2.000

	8
	Đường Trương Hán Siêu
	Đường Giải Phóng
	Đường Trần Anh Tông
	25.000
	10.000
	4.000
	1.600
	8
	Đường Trương Hán Siêu
	Đường Giải Phóng
	Đường Trần Anh Tông
	25.000
	10.000
	6.000
	3.000

	9
	Đường Lê Văn Hưu
	Công ty vận tải ô tô
	Hết địa phận phường Đông A
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	9
	Đường Lê Văn Hưu
	Công ty vận tải ô tô
	Hết địa phận phường Đông A
	23.000
	9.000
	6.000
	3.000

	10
	Đường Phùng Chí Kiên
	Đường Đông A
	Đường Đặng Văn Ngữ
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	10
	Đường Phùng Chí Kiên
	Đường Đông A
	Đường Đặng Văn Ngữ
	24.000
	9.500
	6.500
	3.500

	11
	Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Phố Bùi Huy Bích
	Đường Đặng Văn Ngữ
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	11
	Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Phố Bùi Huy Bích
	Đường Đặng Văn Ngữ
	23.000
	9.000
	6.000
	3.000

	12
	Đường Yết Kiêu
	Đường Đông A
	Trương Hán Siêu
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	12
	Đường Yết Kiêu
	Đường Đông A
	Trương Hán Siêu
	23.000
	9.000
	6.000
	3.000

	13
	Ngõ đường Yết Kiêu
	Đầu đường
	Cuối đường
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	13
	Ngõ đường Yết Kiêu
	Đầu đường
	Cuối đường
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	14
	Phố Bùi Huy Bích
	Trần Anh Tông
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	14
	Phố Bùi Huy Bích
	Trần Anh Tông
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	23.000
	9.000
	6.000
	3.000

	15
	Đường Trần Anh Tông
	Trung tâm TDTT
	Đường Điện Biên
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	15
	Đường Trần Anh Tông
	Trung tâm TDTT
	Đường Điện Biên
	25.000
	10.000
	7.000
	4.000

	16
	Đường Nguyễn Biểu
	Đường Đông A
	Đường Hoàng Minh Giám
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	16
	Đường Nguyễn Biểu
	Đường Đông A
	Đường Hoàng Minh Giám
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	17
	Đường Trần Quang Triều
	Nguyễn Văn Hoan
	Phạm Công Trứ
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	17
	Đường Trần Quang Triều
	Nguyễn Văn Hoan
	Phạm Công Trứ
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	18
	Đường Phạm Công Trứ
	Phùng Chí Kiên
	Đường Nguyễn Biểu
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	18
	Đường Phạm Công Trứ
	Phùng Chí Kiên
	Đường Nguyễn Biểu
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	19
	Đường Hoàng Minh Giám
	Nguyễn Công Trứ
	Đường Trần Quang Triều
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	19
	Đường Hoàng Minh Giám
	Nguyễn Công Trứ
	Đường Trần Quang Triều
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	20
	Đường Đặng Văn Ngữ
	Đường Trần Anh Tông
	Đường Nguyễn Công Trứ
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	20
	Đường Đặng Văn Ngữ
	Đường Trần Anh Tông
	Đường Nguyễn Công Trứ
	23.000
	9.000
	6.000
	3.000

	21
	Đường Trần Nguyên Đán
	Đường Trần Anh Tông
	Khu dân cư Tân An
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	21
	Đường Trần Nguyên Đán
	Đường Trần Anh Tông
	Khu dân cư Tân An
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	22
	Đường M1 (KĐT Hòa Vượng)
	Phùng Chí Kiên
	Đường Đội Nhân
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	22
	Đường M1 (KĐT Hòa Vượng)
	Phùng Chí Kiên
	Đường Đội Nhân
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	23
	Đường M4 (KĐT Hòa Vượng)
	Nguyễn Công Trứ
	Đường Khúc Hạo
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	23
	Đường M4 (KĐT Hòa Vượng)
	Nguyễn Công Trứ
	Đường Khúc Hạo
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	24
	Đường N1 (KĐT Hòa Vượng)
	Phùng Chí Kiên
	Đường Đặng Dung
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	24
	Đường N1 (KĐT Hòa Vượng)
	Phùng Chí Kiên
	Đường Đặng Dung
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	25
	Đường N4 (KĐT Hòa Vượng)
	Nguyễn Công Trứ
	Đường Đốc Ngữ
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	25
	Đường N4 (KĐT Hòa Vượng)
	Nguyễn Công Trứ
	Đường Đốc Ngữ
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	26
	Đường Đốc Ngữ
	Đường N1
	Đặng Văn Ngữ
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	26
	Đường Đốc Ngữ
	Đường N1
	Đặng Văn Ngữ
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	27
	Đường Đặng Dung
	Đường N4
	Trần Nguyên Đán
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	27
	Đường Đặng Dung
	Đường N4
	Trần Nguyên Đán
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	28
	Đường Bùi Đình Hòe - Khu tái định cư Cầu Vượt - Lộc Hòa
	Nguyễn Văn Hoan
	Đặng Văn Ngữ
	21.000
	9.400
	4.700
	2.400
	28
	Đường Bùi Đình Hòe - Khu tái định cư Cầu Vượt - Lộc Hòa
	Nguyễn Văn Hoan
	Đặng Văn Ngữ
	23.000
	9.000
	6.000
	3.000

	29
	Đường Đội Nhân
	Nguyễn Văn Hoan
	Đường M4
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	29
	Đường Đội Nhân
	Nguyễn Văn Hoan
	Đường M4
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	30
	Đường Khúc Hạo
	Trần Nguyên Đán
	Đường M1
	21.000
	8.400
	3.400
	1.400
	30
	Đường Khúc Hạo
	Trần Nguyên Đán
	Đường M1
	21.000
	8.400
	3.400
	2.000

	32
	Phố Phạm Đăng Giảng
	Đường Trần Xuân Vinh
	Phố Phạm Văn Ngọ
	16.000
	6.400
	3.200
	1.600
	32
	Phố Phạm Đăng Giảng
	Đường Trần Xuân Vinh
	Phố Phạm Văn Ngọ
	16.000
	8.000
	6.000
	3.000

	
	Phố Trần Lựu
	Phố Phạm Đăng Giảng
	Đường sắt
	16.000
	6.400
	3.200
	1.600
	
	Phố Trần Lựu
	Phố Phạm Đăng Giảng
	Đường sắt
	16.000
	8.000
	6.000
	3.000

	
	Phố Trần Xuân Thiều
	Đường Xuân Thủy
	Đường Sắt
	16.000
	6.400
	3.200
	1.600
	
	Phố Trần Xuân Thiều
	Đường Xuân Thủy
	Đường Sắt
	16.000
	8.000
	6.000
	3.000

	
	Phố Nguyễn Huấn
	Phố Trần Xuân Thiều
	Phố Phạm Văn Ngọ
	16.000
	6.400
	3.200
	1.600
	
	Phố Nguyễn Huấn
	Phố Trần Xuân Thiều
	Phố Phạm Văn Ngọ
	16.000
	8.000
	6.000
	3.000

	33
	Phố Phan Lương
	Đường Điện Biên
	Đường Trương Hán Siêu
	15.000
	6.000
	3.000
	1.500
	33
	Phố Phan Lương
	Đường Điện Biên
	Đường Trương Hán Siêu
	15.000
	7.000
	5.000
	3.000

	34
	Phố Vũ Công Độ
	Đường Điện Biên
	Cuối đường
	14.000
	5.600
	2.800
	1.400
	34
	Phố Vũ Công Độ
	Đường Điện Biên
	Cuối đường
	14.000
	7.000
	5.000
	3.000

	35
	Phố Phúc Châu
	Đường Điện Biên
	Cuối đường
	10.000
	4.000
	2.000
	1.000
	35
	Phố Phúc Châu
	Đường Điện Biên
	Cuối đường
	13.000
	6.500
	4.500
	2.500

	36
	Phố Phú Ốc
	Đường Vĩnh Giang
	Nhà thờ Phú Ốc
	7.500
	3.000
	1.500
	800
	36
	Phố Phú Ốc
	Đường Vĩnh Giang
	Nhà thờ Phú Ốc
	8.000
	5.000
	3.500
	2.000

	37
	Đường Văn Hưng
	Cầu Hoàng
	QL 38B
	13.000
	5.200
	2.600
	1.300
	37
	Đường Văn Hưng
	Cầu Hoàng
	QL 38B
	13.000
	6.500
	4.500
	2.500

	
	
	Đoạn QL 38B
	Cầu bà Sen
	10.000
	4.000
	2.000
	1.000
	
	
	Đoạn QL 38B
	Cầu bà Sen
	10.000
	6.000
	4.000
	2.000

	
	
	Cầu bà Sen
	Hết địa phận phường Đông A
	5.000
	2.000
	1.000
	500
	
	
	Cầu bà Sen
	Hết địa phận phường Đông A
	6.000
	4.000
	3.000
	2.000

	38
	Đường Hồng Hà
	Đường Điện Biên
	Đại Lộ Thiên Trường
	16.000
	6.400
	2.600
	1.100
	38
	Đường Hồng Hà
	Đường Điện Biên
	Đại Lộ Thiên Trường
	16.000
	8.000
	5.000
	2.500

	39
	Đường Vĩnh Giang
	Cầu Ốc đường Điện Biên
	Đại Lộ Thiên Trường
	15.000
	6.000
	2.400
	1.000
	39
	Đường Vĩnh Giang
	Cầu Ốc đường Điện Biên
	Đại Lộ Thiên Trường
	15.000
	7.000
	5.000
	2.500

	40
	Đường Trại Vi
	Đường Điện Biên
	Đường N4 (KDC Lương Xá Phú Ốc)
	10.500
	4.200
	1.700
	700
	40
	Đường Trại Vi
	Đường Điện Biên
	Đường N4 (KDC Lương Xá Phú Ốc)
	10.500
	6.000
	4.500
	2.000

	
	
	Đường N4 (KDC Lương Xá Phú Ốc)
	Hết khu dân cư
	6.000
	2.400
	1.000
	400
	
	
	Đường N4 (KDC Lương Xá Phú Ốc)
	Hết khu dân cư
	7.000
	5.000
	3.000
	2.000

	41
	Đường Lương Xá (Đường vào nhà máy rác) xã Lộc Hòa : Từ Quốc Lộ 21 đến Nhà máy xử lý rác
	Đường Điện Biên
	Cầu Hoàng
	15.000
	6.800
	4.100
	2.100
	41
	Đường Lương Xá (Đường vào nhà máy rác) xã Lộc Hòa : Từ Quốc Lộ 21 đến Nhà máy xử lý rác
	Đường Điện Biên
	Cầu Hoàng
	15.000
	7.000
	5.000
	3.000

	
	
	Cầu Hoàng
	Đường vào khu lưu niệm đảng bộ xã Lộc Hòa
	13.000
	6.500
	3.900
	2.000
	
	
	Cầu Hoàng
	Đường vào khu lưu niệm đảng bộ xã Lộc Hòa
	13.000
	6.500
	4.500
	2.500

	
	
	Đường vào khu lưu niệm đảng bộ xã Lộc Hòa
	Hết địa phận phường Đông A
	10.000
	5.000
	3.000
	1.500
	
	
	Đường vào khu lưu niệm đảng bộ xã Lộc Hòa
	Hết địa phận phường Đông A
	10.000
	5.000
	3.000
	2.000

	42
	Đường Tỉnh lộ 476
	Dốc Lốc
	Dốc Mai
	10.000
	5.000
	2.500
	1.300
	42
	Đường Tỉnh lộ 476
	Dốc Lốc
	Dốc Mai
	10.000
	5.000
	2.500
	1.300

	
	
	Dốc Mai
	Cống 32
	7.000
	3.500
	1.800
	900
	
	
	Dốc Mai
	Cống 32
	7.000
	4.000
	2.000
	1.200

	43
	Tuyến đê ất Hợi
	Cầu chéo Vị Việt
	Cống chéo phường Đông A - Tỉnh lộ 486 (63B)
	5.000
	2.600
	1.400
	700
	43
	Tuyến đê ất Hợi
	Cầu chéo Vị Việt
	Cống chéo phường Đông A - Tỉnh lộ 486 (63B)
	6.000
	3.000
	2.000
	1.000

	44
	Đường Trần Tự Khánh
	Ngã ba Dốc Lốc
	Cầu Bùi
	19.000
	7.000
	3.500
	1.800
	44
	Đường Trần Tự Khánh
	Ngã ba Dốc Lốc
	Cầu Bùi
	19.000
	9.000
	4.500
	2.500

	47
	Đường nội thị phường Đông A
	Giáp địa giới phường Mỹ Lộc
	Cầu Thịnh
	25.000
	12.500
	6.300
	3.200
	47
	Đường nội thị phường Đông A
	Giáp địa giới phường Mỹ Lộc
	Cầu Thịnh
	25.000
	12.500
	6.500
	3.500

	
	
	Đình Sắc
	Đường tỉnh 486
	25.000
	12.500
	6.300
	3.200
	
	
	Đình Sắc
	Đường tỉnh 486
	25.000
	12.500
	6.500
	3.500

	
	
	Đoạn Ngã 3 xóm sau đình Thịnh
	Đường Đại lộ Thiên Trường
	10.000
	5.000
	2.500
	1.300
	
	
	Đoạn Ngã 3 xóm sau đình Thịnh
	Đường Đại lộ Thiên Trường
	12.000
	6.000
	3.000
	1.500

	
	
	Phủ Mỹ
	Dốc Mai
	10.000
	5.000
	2.500
	1.300
	
	
	Phủ Mỹ
	Dốc Mai
	12.000
	6.000
	3.000
	1.500

	
	
	Cầu Kim
	Đình Kim
	5.000
	2.500
	1.300
	700
	
	
	Cầu Kim
	Đình Kim
	10.000
	5.000
	2.500
	1.500

	
	
	Đoạn ngã ba xóm sau đình Thịnh
	Cầu Nội Trong
	6.000
	3.000
	1.500
	800
	
	
	Đoạn ngã ba xóm sau đình Thịnh
	Cầu Nội Trong
	8.000
	4.500
	3.000
	1.500

	
	
	Cầu Nội
	Cầu Nội trong
	5.000
	2.500
	1.300
	700
	
	
	Cầu Nội
	Cầu Nội trong
	12.000
	6.000
	3.000
	1.500

	
	
	Cầu Thịnh
	Đoạn ngã 3 xóm sau đình Thịnh
	6.000
	2.400
	1.000
	400
	
	
	Cầu Thịnh
	Đoạn ngã 3 xóm sau đình Thịnh
	12.000
	6.000
	3.000
	1.500

	
	
	Trường Mầm non Mỹ Thắng khu A
	Nhà thờ Như Thức
	15.000
	6.000
	3.000
	1.500
	
	
	Trường Mầm non Mỹ Thắng khu A
	Nhà thờ Như Thức
	15.000
	8.000
	4.000
	2.000

	
	
	San bóng Chín Mười
	Phủ Mỹ
	15.000
	6.000
	3.000
	1.500
	
	
	Sân bóng Chín Mười
	Phủ Mỹ
	15.000
	8.000
	4.000
	2.000





b) Hủy bỏ nội dung tại STT 48: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	48
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên khu vực Lộc Hòa và TDP Bẩy Tám, Chín Mười
	
	8.000
	
	
	

	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên các TDP còn lại
	
	4.000
	
	
	

	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2m đến 3,5m khu vực Lộc Hòa và TDP Bẩy Tám, Chín Mười
	
	5.000
	
	
	

	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2m đến 3,5m các TDP còn lại
	
	2.000
	
	
	

	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 2m  khu vực Lộc Hòa và TDP Bẩy Tám, Chín Mười
	
	2.000
	
	
	

	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 2m các TDP còn lại
	
	1.500
	
	
	





5. Tại STT 5. Phường Thành Nam  
Sửa đổi nội dung tại STT 4, 5, 6, 8, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 44, 48 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	4
	Đường Bùi Xuân Mẫn
	Đường Phạm Ngũ Lão
	Đường Dầu khí
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800
	4
	Đường Bùi Xuân Mẫn
	Đường Phạm Ngũ Lão
	Khu dân cư
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800

	5
	Đường Nguyễn Hới
	Đường Phạm Ngũ Lão
	Đường Dầu khí
	22.000
	9.800
	4.900
	2.500
	5
	Đường Nguyễn Hới
	Đường Phạm Ngũ Lão
	Đường Phùng Khắc Khoan
	22.000
	9.800
	4.900
	2.500

	6
	Đường Khuất Duy Tiến
	Đường Phạm Ngũ Lão
	Đường Dầu khí
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800
	6
	Đường Khuất Duy Tiến
	Đường Phạm Ngũ Lão
	Đường Trần Văn Ơn
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800

	8
	Đường Trần Quang Tặng
	Đường Giải Phóng
	Đường Khuất Duy Tiến
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800
	8
	Đường Trần Quang Tặng
	Đường Bùi Xuân Mẫn
	Đường Khuất Duy Tiến
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800

	15
	Đường Nguyễn Khuyến
	Ga Nam Định
	Khu CN
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400
	15
	Đường Nguyễn Khuyến
	Đường Giải Phóng
	Đường Lê Văn Phúc
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400

	18
	Đường Vũ Đình Tụng (D4 phía Nam N5)
	D7
	Mương Kênh Gia
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400
	18
	Đường Vũ Đình Tụng (D4 phía Nam N5)
	Đường Ngô Gia Khảm
	Đường Vũ Tuấn Chiêu
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400

	19
	Đường Trần Hữu Tước (Cũ N3 phía Nam N4)
	D7
	Mương Kênh Gia
	19.200
	8.400
	4.800
	2.400
	19
	Đường Trần Hữu Tước (Cũ N3 phía Nam N4)
	Đường Lê Văn Phúc
	Đường Vũ Tuấn Chiêu
	19.200
	8.400
	4.800
	2.400

	20
	Đường Trần Văn Bảo (Cũ N2 phía Nam N3)
	Đường D7
	Khu Kênh Gia
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400
	20
	Đường Trần Văn Bảo (Cũ N2 phía Nam N3)
	Đường Lê Văn Phúc
	Đường Vũ Tuấn Chiêu
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400

	22
	Đường Trần Tuấn Khải (D2) phía Đông Đường D1
	Đường Phạm Ngũ Lão
	Đường N2 - 18,5m
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400
	22
	Đường Trần Tuấn Khải (D2) phía Đông Đường D1
	 Đường Phạm Ngũ Lão
	Đường Trần Văn Bảo
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400

	23
	Đường Trần Văn Chử (D3 phía Đông D2
	Đường Phạm Ngũ Lão
	Khu dân cư Mỹ Xá - 13m
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400
	23
	Đường Trần Văn Chử (D3 phía Đông D2
	Đường Vũ Đình Tụng
	Đường Trần Văn Bảo
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400

	24
	Đường Đào Văn Tiến (D4 phía đông D3)
	Đường N4
	Đường N2 - 13m
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400
	24
	Đường Đào Văn Tiến (D4 phía đông D3)
	Đường Vũ Đình Tụng
	Đường Trần Văn Bảo
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400

	25
	Đường Ngô Gia Khảm ( D5 phía Đông D4)
	Đường Phạm Ngũ Lão
	Đường N1 - 20,5m
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400
	25
	Đường Ngô Gia Khảm ( D5 phía Đông D4)
	Đường Phạm Ngũ Lão
	Khu dân cư
	24.000
	9.600
	4.800
	2.400

	26
	Đường Lê Văn Phúc (D7 phía Đông D6)
	Đường N3
	Đường N1
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400
	26
	Đường Lê Văn Phúc (D7 phía Đông D6)
	Đường Trần Hữu Tước
	Khu dân cư
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400

	29
	Đường N2 - khu TĐC Dầu Khí
	Đường D1
	Đường D2
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800
	29
	Đường N2 - khu TĐC Dầu Khí
	Đường Phạm Văn Ngọ
	Đường Cao Bá Quát
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800

	30
	Đường N3 - khu TĐC Dầu Khí
	Đường D1
	Đường D2
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800
	30
	Đường N3 - khu TĐC Dầu Khí
	Đường Phạm Văn Ngọ
	Đường Cao Bá Quát
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800

	31
	Đường N4 - khu TĐC Dầu Khí
	Đường D1
	Đường D2
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800
	31
	Đường N4 - khu TĐC Dầu Khí
	Đường Phạm Văn Ngọ
	Đường Cao Bá Quát
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800

	36
	Phố Thích Thuận Đức (N6)
	Đường D1
	Đường D5
	33.000
	
	
	
	36
	Phố Thích Thuận Đức (N6)
	Đường Đỗ Tông Phát
	Đường Lâm Hữu Lộc
	33.000
	
	
	

	
	Phố Đặng Kim Toán (N7)
	Đường D5
	Đường D6
	28.600
	
	
	
	
	Phố Đặng Kim Toán (N7)
	Đường Trần Xuân Vinh
	Đường Lâm Hữu Lộc
	28.600
	
	
	

	44
	Tuyến đường QL 38B đi Nam Định (đường 12 cũ)
	Cầu Bát Di (Giáp xã Hiển Khánh)
	Cầu An Duyên
	14.000
	7.100
	3.600
	1.800
	44
	Tuyến đường QL 38B đi Nam Định (đường 12 cũ)
	Cầu Bất Di (Giáp xã Hiển Khánh)
	Cầu An Duyên
	14.000
	7.100
	3.600
	1.800

	48
	Các trục đường chính còn lại TDP Đoài 1, Đoài 2, Trung, Thắng, Thượng, Gôi Quan
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên
	5.000
	
	
	
	48
	Các trục đường còn lại TDP Đoài 1, Đoài 2, Trung, Thắng, Thượng, Gôi Quan
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên
	5.000
	
	
	

	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2m đến 3,5m
	2.500
	
	
	
	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2m đến 3,5m
	2.500
	
	
	

	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 2m
	1.500
	
	
	
	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 2m
	1.500
	
	
	



b) Sửa đổi hủy bỏ nội dung tại STT 1, 32, 33: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	1
	Đường Giải Phóng
	Đường Văn Cao
	Đường Trần Huy Liệu
	33.600
	13.500
	6.800
	3.400

	32
	Đường N5 - khu TĐC Dầu Khí
	Đường D1
	Khu dân cư cũ
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800

	33
	Đường Phạm Văn Ngọ (Đường D9)
	Đỗ Mạnh Đạo
	Đường sắt
	33.600
	
	
	






6. Tại STT 6. Phường Vị Khê 
Sửa nội dung tại STT 5,12 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	5
	Đường trục Nam Phong
	Cống Khúc
	Đê Lạc Long Quân
	12000
	6.000
	3.000
	1.500
	5
	Đường trục Nam Phong
	Đường trục (Trường tiểu học Nam Phong)
	Đê Lạc Long Quân
	12000
	6.000
	3.000
	1.500

	12
	Đường  trục Điền Xá
	Đường số 8: Quốc lộ 21
	Chợ  Mành
	12.000
	6.000
	3.000
	1.500
	12
	Đường  trục Điền Xá
	Quốc lộ 21
	Chợ Trừng Uyên
	12.000
	6.000
	3.000
	1.500






7. Tại STT 7. Phường Hồng Quang
Sửa nội dung tại STT 8, 21 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	8
	Đường An Thắng
	Giáp đất xã Nam Toàn
	Ngã ba Quốc lộ 21
	9.000
	4.600
	2.400
	1.200
	8
	Đường An Thắng
	Giáp đất phường Vị Khê
	Ngã ba Quốc lộ 21
	9.000
	4.600
	2.400
	1.200

	21
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên
	3.500
	
	
	
	12
	Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên

	Khu vực phường Nam Vân cũ
	3000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Các khu vực còn lại
	2500
	
	
	

	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2 đến 3,5m
	3.000
	
	
	
	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2 đến 3,5m
	2000
	
	
	

	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 2m
	2.000
	
	
	
	
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 2m
	1000
	
	
	






8. Tại STT 8. Phường Mỹ Lộc
Sửa nội dung tại STT 9, 14, 16 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	9
	Đường nội thị phường Mỹ Lộc
	Đường đê Ất hợi khu vực Mỹ Thuận
	Khu vực Mỹ Tiến
	6.000
	2.400
	1.200
	600
	9
	Đường nội thị phường Mỹ Lộc
	Đường đê Ất hợi từ Cống đá
	Khu vực Mỹ Tiến
	6.000
	2.400
	1.200
	600

	14
	Đường nội thị phường Mỹ Lộc
	Đại lộ Thiên Trường
	Hết nhà ông Thưởng
	6.000
	3.000
	1.200
	600
	14
	Đường nội thị phường Mỹ Lộc
	Quốc lộ 21
	Hết nhà ông Thưởng
	6.000
	3.000
	1.200
	600

	16
	Các tuyến đường trong khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc (thuộc địa giới xã Mỹ Hưng)
	Các tuyến đường trong khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc (thuộc địa giới xã Mỹ Hưng)
	Hết khu
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800
	16
	Đường nội thị phường Mỹ Lộc
	Các tuyến đường trong khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc 
	Hết khu
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800



b) Hủy bỏ nội dung tại STT 22, 23 do bị trùng lặp tên: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	22
	Đường nối đường Đại lộ Thiên Trường với Quốc lộ 21 (tuyến tránh)
	Đại lộ Thiên Trường
	Quốc lộ 21 (tuyến tránh)
	18.000
	9.000
	4.600
	2.300

	23
	Các tuyến đường trong khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc
	Các tuyến đường trong khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc
	Hết khu
	13.000
	5.200
	2.600
	1.300



9. Tại STT 9. Phường Phủ Lý sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
Sửa đổi giá đất, tên tuyến đường tại STT 6, 11; STT 20 mục I; STT 22, 23, 24 mục II như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	I
	Các tuyến đường phố
	
	
	
	
	
	
	I
	Các tuyến đường phố
	
	
	
	
	
	

	6
	Đường Trần Thị Phúc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	Đường Trần Thị Phúc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	Đoạn 5
	Ngã tư giao nhau với Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn giao nhau với Đường sắt)
	Hết đường Trần Thị Phúc
	13.500
	5.400
	4.300
	3.500
	6.5
	Đoạn 5
	Ngã tư giao nhau với Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn giao nhau với Đường sắt)
	Hết đường Trần Thị Phúc
	13.500
	5.400
	5.000
	4.500

	11
	Đường Trường Chinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	Đường Trường Chinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.4
	Đoạn 4
	Phố Bùi Văn Dị 
	Đường Trần Thị Phúc
	42.000
	16.800
	12.600
	8.400
	11.4
	Đoạn 4
	Phố Bùi Văn Dị 
	Đường Trần Thị Phúc
	50.000
	16.800
	12.600
	8.400

	20
	Đường Xuân Diệu (đường kè Nam sông Châu Giang)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Đường kè Nam sông Châu Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.2
	Đoạn 2 
	Ngõ 17 Đường Lê Lợi
	Đường Trần Hưng Đạo
	11.000
	6.000
	5.000
	4.000
	20.2
	 Đường Xuân Diệu
	Hết thửa 118 tờ PL3 nay là tờ 125
	Đường Trần Hưng Đạo
	11.000
	6.000
	5.000
	4.000

	II
	Các tuyến phố và ngõ
	
	
	
	
	
	
	II
	Các tuyến phố và ngõ
	
	
	
	
	
	

	22
	Phố Lê Thị Hồng Gấm (đường N3 khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22
	Phố Lê Thị Hồng Gấm (đường N3 khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.2
	Đoạn 2 
	Phố Đặng Việt Châu (khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	 Phố Trần Nguyên Hãn (khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	7.500
	4.500
	3.500
	2.700
	22.2
	Đoạn 2 
	Phố Đặng Việt Châu (khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	 Phố Phan Trọng Tuệ (khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	7.500
	4.500
	3.500
	2.700

	23
	Phố Tô Vĩnh Diện (đường N4 khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	Phố Lý Trần Thản
	Hết hồ Thanh Châu
	7.500
	4.500
	3.500
	2.700
	23
	Phố Tô Vĩnh Diện (đường N4 khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	Phố Nguyễn Đức Cảnh
	Hết hồ Thanh Châu
	7.500
	4.500
	3.500
	2.700

	24
	Phố Trương Minh Lượng (đường N5 khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	Phố Lý Trần Thản
	Phố Trần Nguyên Hãn (Từ D1 đến D5 khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	7.500
	4.500
	3.500
	2.700
	24
	Phố Trương Minh Lượng (đường N5 khu đô thị Bắc Thanh Châu)
	Phố Lý Trần Thản
	Phố Phan Trọng Tuệ
	7.500
	4.500
	3.500
	2.700


b) Sửa đổi hủy bỏ tuyến đường tại STT 3 mục I: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	3
	Đường Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Đoạn 3
	 Đường Lê Lợi 
	Hết thửa 118 tờ PL3
	16.000
	6.400
	4.800
	4.500





[bookmark: _Hlk233831100]10. Tại STT 15. Phường Duy Tân
Sửa đổi nội dung tại STT 5, 6 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	5
	Đường Châu Giang
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường Châu Giang
	Chợ Lương
	Đường Nguyễn Tất Thành (Khu vực giáp phường Duy Tiên)
	5.000
	3.000
	2.000
	1.000

	5.1
	Đoạn 1
	Chợ Lương
	Cầu  Nông Giang
	5.000
	3.000
	2.000
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Đoạn 2
	Cầu  Nông Giang
	Giáp Phường Duy Tiên
	4.500
	2.700
	1.800
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đường 51m (Tuyến đường kết nối từ đường Châu Giang đến Đê sông Hồng)
	Đường Châu Giang
	Đê Sông Hồng
	3.000
	1.800
	1.200
	850
	6
	Đường 51m (Tuyến đường kết nối từ đường Châu Giang đến Đê sông Hồng)
	Đường Châu Giang
	Đê Sông Hồng
	5.500
	3.300
	2.200
	1.200



[bookmark: _Hlk233831326]11. Tại STT 16. Phường Đồng Văn 
[bookmark: _Hlk233831337]Sửa đổi nội dung tại STT 16, 19, 20 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	16
	Đường Hoành Uyển (Địa phận phường Đồng Văn)
	 
	 
	5.500
	3.300
	2.200
	2.500
	16
	Đường Hoành Uyển (Địa phận phường Đồng Văn)
	 
	 
	5.500
	3.300
	3.000
	2.500

	19
	Đường Trương Minh Lượng
	Đường Võ Nguyên Gíáp
	Hết địa phận phường Đồng Văn
	5.000
	3.000
	2.000
	2.500
	19
	Đường Trương Minh Lượng
	Đường Võ Nguyên Gíáp
	Hết địa phận phường Đồng Văn
	5.000
	3.000
	2.700
	2.500

	20
	Đường ĐH10B cũ
	Đoạn từ hộ bà Thành (PL10, thửa 20) tổ dân phố Giáp Nhất
	Nhà văn hóa tổ dân phố Giáp Nhất
	5.000
	3.000
	2.000
	2.500
	20
	Đường ĐH10B cũ
	Đoạn từ hộ bà Thành (PL10, thửa 20) tổ dân phố Giáp Nhất
	Nhà văn hóa tổ dân phố Giáp Nhất
	5.000
	3.000
	2.700
	2.500





12. Tại STT 17. Phường Duy Hà 
 Sửa đổi giá đất tại STT 12 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	12
	Đường Trần Quyết 
	 
	 
	3.000
	6.000
	4.000
	1.500
	12
	 Đường Trần Quyết
	 
	 
	3.000
	2.000
	1.800
	1.500





13. Tại STT 24. Phường Tam Chúc 
 Sửa đổi nội dung tại STT 1 Mục I; STT 1 Mục III như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn Đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở

	
	
	Từ 
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	I
	 TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG QUỐC LỘ:
	 
	 
	 
	 
	I
	 TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG QUỐC LỘ:
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Quốc lộ 21
	 
	 
	 
	 
	1
	Đường Quốc lộ 21
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đường Điện Biên Phủ:
	 
	 
	 
	 
	1.2
	Đường Điện Biên Phủ:
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Đoạn 1
	Thửa 19 PL1 bà Thanh tổ 1 (Khả Phong cũ)
	Cổng chùa Tam Chúc (thửa 11 PL1 ông Thức tổ 1) và nghĩa trang Trung Quốc (thửa 40 PL8 ông Thái tổ 5) đến vòng xuyến đường Ba Sao - Bái Đính (thửa 33 PL11 ông Thu tổ 5)
	8.000
 
	4.800
 
	3.800
 
	3.500
 
	1.2.1
	 Đoạn 1
 
	Khả Phong cũ (Thửa 19 PL1 bà Thanh - Tổ 1)
	Cổng chùa Tam Chúc (Thửa 11PL1 ông Thức tổ 1)
	    8.000 
	    4.800 
	    3.800 
	    3.500 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.2
	
	Nghĩa trang Trung Quốc (Thửa 40 PL8 ông Thái - Tổ 5)
	Vòng xuyến đường Ba Sao - Bái Đính (Thửa 33 PL11 ông Thu - Tổ 5)
	    8.000 
	    4.800 
	    3.800 
	    3.500 

	III
	 TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG PHƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	III
	TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG PHƯỜNG
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ 1, 2, 3, 4, 5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	1
	Tổ 1, 2, 3, 4, 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đường Phan Đình Giót
	Đường Phan Đình Giót đoạn Quốc lộ 21 (thửa 271 nhà Thuỷ)
	Khu tái định cư đồi vàng (thửa 108 PL4 bà Dung)
	7.000
	4.500
	3.700
	3.500
	1.5
	 Đường Phan Đình Giót
	Nhà bà Thủy (thửa 271 PL4)
	Trụ sở công an phường Tam Chúc
	7.000
	4.500
	3.700
	3.500

	1.8
	Khu đất đấu giá vườn Cam (tổ 5) và khu tái đinh cư đồi vàng (tổ 4), khu bãi phẳng (tổ 2)
	7.000
	 
	 
	 
	1.8

	Khu đất đấu giá vườn Cam (tổ 5), khu bãi phẳng (tổ 2)
	7.000
	 
	 
	 







13. Tại STT 25. Phường Hoa Lư 
 Sửa đổi nội dung tại STT 2, 4, 17, 32, 44, 63, 80 mục I; STT 40, 54, 63, 88, 155 mục II  như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	
	
	
	Từ
	Đến
	

	I
	TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH
	
	I
	TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH

	2
	Đường Trần Hưng Đạo
	Đường Võ Nguyên Giáp
	Cầu Lim (giáp đường 30/6)
	 
	2
	Đường Trần Hưng Đạo
	Đường Võ Nguyên Giáp
	Cầu Lim (giáp đường 30/6)
	 

	2.3
	Đoạn 3
	Đến đường Tràng An
	Ngã Tư Xuân Thành
	32.000
	2.3
	Đoạn 3
	Đường Tràng An
	Ngã tư Xuân Thành
	32.000 

	2.4
	Đoạn 4
	Ngã Tư Xuân Thành
	Cầu Lim (giáp đường 30/6)
	45.000
	2.4
	Đoạn 4
	Từ ngã tư Xuân Thành
	Đường Trần Phú
	45.000

	4
	Đường Đại Cồ Việt
	Đường Võ Nguyên Giáp
	Đến giáp phường Tây Hoa Lư
	
	4
	Đường Đại Cồ Việt
	Đường Võ Nguyễn Giáp
	Đến giáp phường Tây Hoa Lư
	

	4.1
	Đoạn 1
	Đường Võ Nguyên Giáp
	Đường rẽ Động Thiên Tôn
	12.000
	4.1
	Đoạn 1
	Đường Võ Nguyễn Giáp
	Đường rẽ Thiên Tôn
	12.000

	4.2
	Đoạn 2
	Đường rẽ Động Thiên Tôn
	Đến giáp phường Tây Hoa Lư
	8.000
	4.2
	Đoạn 2
	Đường rẽ Thiên Tôn
	Đến giáp phường Tây Hoa Lư
	8.000

	17
	Đường Xuân Thành
	Đường Trần Hưng Đạo
	Khu Máng nước (giáp Tây Hoa Lư)
	
	17
	Đường Xuân Thành
	Đường Trần Hưng Đạo
	Khu Máng nước (giáp Tây Hoa Lư)
	

	17.4
	Đoạn 4
	Đường Lê Thánh Tông 
(Kênh Đô Thiên)
	Bưu Điện Kỳ Vỹ
	15.000
	17.4
	Đường Xuân Thành ( các hộ về phía Đại học Hoa Lư)
	Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)
	Bưu Điện Kỳ Vỹ
	30.000 

	32
	Đường Dương Vân Nga
	Ngã tư Lê Hồng Phong (Cầu Vân Giang)
	Đường Trần Hưng Đạo
	
	32
	Đường Dương Vân Nga
	Ngã tư Lê Hồng Phong (Cầu Vân Giang)
	Đường Trần Hưng Đạo
	35.500 

	32.3
	Đoạn 3
	Đường Trần Phú
	Đường Trần Hưng Đạo 
	22.000 
	32.3
	Đoạn 3
	Đường Trần Phú
	Đường Trần Hưng Đạo 
	

	44
	Đường Lê Đại Hành
	Đường Nguyễn Công Trứ (cầu Lim)
	Đường Ngô Gia Tự (cầu Non nước cũ)
	
	44
	Đường Lê Đại Hành
	Đường Nguyễn Công Trứ (cầu Lim)
	Đường Ngô Gia Tự (cầu Non nước cũ)
	

	44.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Công Trứ (cầu Lim)
	Cầu Vân Giang
	45.000 
	44.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Công Trứ (cầu Lim)
	Cầu Vân Giang
	54.000 

	44.2
	Đoạn 2
	Cầu Vân Giang (Cầu xi măng)
	Đường Ngô Gia Tự (cầu Non nước cũ)
	30.000
	44.2
	Đoạn 2
	Cầu Vân Giang
	Đường Ngô Gia Tự (cầu Non nước cũ)
	36.000

	63
	Đường Lý Nhân Tông
	Đường Triệu Việt Vương
	Hết địa phận phường Hoa Lư
	
	63
	Đường Lý Nhân Tông
	Đường Triệu Việt Vương
	Hết địa phận phường Hoa Lư
	

	63.2
	Đoạn 2
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Ngõ 228 Lý Nhân Tông (Giáp trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh)
	15.000 
	63.2
	Đường Lý Nhân Tông
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Hết địa phận phường Hoa Lư
	23.000

	63.3
	Đoạn 3
	Ngõ 228 Lý Nhân Tông (Giáp trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh)
	Hết địa phận phường Hoa Lư
	11.000 
	
	
	
	
	

	80
	Đường Bích Đào
	Đường Lý Nhân Tông
	Ngõ 27 đường Triệu Việt Vương
	
	80
	Đường Bích Đào
	Đường Lý Nhân Tông
	Ngõ 27 đường Triệu Việt Vương
	

	80.1
	Đoạn 1
	Đường Lý Nhân Tông
	Đường Nguyễn Viết Xuân
	6.000
	80.1
	Đoạn 1
	Đường Lý Nhân Tông
	Đường Nguyễn Viết Xuân
	6.500

	80.2
	Đoạn 2
	Đường Nguyễn Viết Xuân
	Đường Vũ Duy Thanh
	6.500
	80.2
	Đoạn 2
	Đường Nguyễn Viết Xuân
	Đường Vũ Duy Thanh
	6.000

	II
	KHU DÂN CƯ PHƯỜNG
	II
	KHU DÂN CƯ PHƯỜNG

	40
	Khu dân cư Bắc Phong
	
	40
	Khu dân cư Bắc Phong
	

	40.2
	Ngõ 2, đường Nguyễn Văn Cừ (T24)
	Đường Nguyễn Văn Cừ
	Đường quy hoạch 17m
	13.000
	40.2
	Ngõ 2, đường Nguyễn Văn Cừ (T24)
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Đường Nam Bình
	13.000

	40.3
	Các lô đất còn lại trong khu dân cư Bắc Phong 1,2
	 
	 
	11.000 
	40.3
	Các lô đất còn lại trong khu dân cư Bắc Phong 1+2
	 
	 
	12.500 

	54
	Khu dân cư Cánh Đồng Dù
	
	54
	Khu dân cư Cánh Đồng Dù

	54.2
	Các lô đất phía trong đường Lương Văn Tụy kéo dài
	8.000
	54.2
	Ngõ 42 đường Lê Thánh Tông
	Nút giao ngõ 42 Lê Thánh Tông với ngõ 397 đường Xuân Thành
	Nút giao ngõ 383 đường Xuân Thành với ngõ 42 đường Lê Thánh Tông
	16.000

	63
	Các ngõ của đường Trần Hưng Đạo
	 
	63
	Các ngõ của đường Trần Hưng Đạo
	

	63.14
	Ngõ 1015, 1047, 1089, 1109 Trần Hưng Đạo
	Trần Hưng Đạo
	Hết ngõ
	8.000 
	63.14
	Ngõ 1015, 1047, 1089, 1109 Trần Hưng Đạo
	Trần Hưng Đạo
	Hết ngõ
	12.000 

	88
	Các ngõ đường Nguyễn Công Trứ
	
	88
	Các ngõ đường Nguyễn Công Trứ
	

	88.18
	Ngõ 384 Nguyễn Công Trứ (đường điện 35 KW)
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Ngõ 7, đường 2
	8.000
	88.18
	Ngõ 384 Nguyễn Công Trứ (đường điện 35KW)
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Đường Hai Bà Trưng (Hết địa phận phường Hoa Lư)
	9.000

	155
	Khu dân cư còn lại
	155
	Khu dân cư còn lại

	155.5
	Khu dân cư còn lại tại khu vực: Ninh Nhất (Ninh Nhất, Ninh Xuân), Ninh Tiến, Ninh Khang
	155.5
	Khu dân cư còn lại tại khu vực: Ninh Nhất (Ninh Nhất, Ninh Xuân), Ninh Tiến, Ninh Khang

	155.5.1
	Đất ở các khu dân cư còn lại
	1.200
	155.5.1
	Khu dân cư phố Xuân Áng Nội (Các khu đất nằm trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Nạo vét, xây kè bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê thuộc khu di tích lịch sử Cố Đô Hoa Lư
	2.000





14. Tại STT 26. Phường Nam Hoa Lư 
Sửa đổi nội dung tại STT 1 đến 19 mục I; STT 9, 10, 11, 12, 14 mục II; STT 1, 2, 5 mục III; STT 1, 3 mục IV; STT 1 mục V; STT 1, 4 mục VI
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn đường 
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	
	
	
	Từ
	Đến
	

	I
	TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH
	I
	TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH	 

	1
	Đường Nguyễn Huệ
	Ngã Tư Cầu Lim
	Ngã 3 cầu Vũng Trắm
	
	1
	Đường Nguyễn Huệ
	Ngã Tư Cầu Lim
	Ngã 3 cầu Vũng Trắm
	

	1.1
	Đoạn 1
	Từ giao đường Hai Bà Trưng
	Phía Bắc Cầu vượt
	20.000
	1.1
	Đoạn 1
	Từ giao đường Hai Bà Trưng
	Phía Bắc Cầu vượt
	22.000

	1.2
	Đoạn 2
	Phía Nam Cầu vượt
	Ngã ba cầu Vũng Trắm
	18.000
	1.2
	Đoạn 2
	Phía Nam Cầu vượt
	Ngã ba cầu Vũng Trắm
	19.800

	2
	Đường 30 tháng 6
	Cầu lim 
	Cầu Yên
	
	2
	Đường 30 tháng 6
	Cầu lim 
	Cầu Yên
	

	2.1
	Đoạn 1
	Ngã ba cầu Vũng Trắm
	Cầu vòm
	15.000
	2.1
	Đoạn 1
	Ngã ba cầu Vũng Trắm
	Cầu vòm
	16.500

	2.2
	Đoạn 2
	Công ty CP Dầu khí Ninh Bình (cây xăng Đại Dương cũ)
	Cầu Yên
	11.000
	2.2
	Đoạn 2
	Công ty CP Dầu khí Ninh Bình (cây xăng Đại Dương cũ)
	Cầu Yên
	12.100

	3
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Ngã Tư Cầu Lim
	Hết địa phận xã Ninh Phúc
	
	3
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Ngã Tư Cầu Lim
	Hết địa phận xã Ninh Phúc
	

	3.1
	Đoạn 1
	Đường Lý Nhân Tông
	Đường Phạm Bạch Hổ
	20.000
	3.1
	Đoạn 1
	Đường Lý Nhân Tông
	Đường Phạm Bạch Hổ
	30.000

	3.2
	Đoạn 2
	Đường Phạm Bạch Hổ
	Đường Trần Nhân Tông
	15.000
	3.2
	Đoạn 2
	Đường Phạm Bạch Hổ
	Đường Trần Nhân Tông
	22.500

	4
	Đường Hai Bà Trưng
	Đường Nguyễn Huệ
	Ngã Tư Phúc Lộc
	
	4
	Đường Hai Bà Trưng
	Đường Nguyễn Huệ
	Ngã Tư Phúc Lộc
	

	4.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Huệ
	Đường Ngô Gia Tự
	10.000
	4.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Huệ
	Đường Ngô Gia Tự
	11.000

	4.2
	Đoạn 2
	Đường Sắt Phong Đoài
	Cầu Anh Trỗi
	7.000
	4.2
	Đoạn 2
	Đường Sắt Phong Đoài
	Cầu Anh Trỗi
	10.500

	4.3
	Đoạn 3
	Cầu Anh Trỗi
	Ngã Tư Phúc Lộc
	5.000
	4.3
	Đoạn 3
	Cầu Anh Trỗi
	Ngã Tư Phúc Lộc
	7.500

	5
	Đường Lý Nhân Tông
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)
	
	5
	Đường Lý Nhân Tông
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)
	

	5.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Giáp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
	15.000
	5.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Giáp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
	16.500

	5.2
	Đoạn 2
	Cầu Anh Trỗi
	Lê Duẩn
	8.000
	5.2
	Đoạn 2
	Cầu Anh Trỗi
	Lê Duẩn
	8.400

	5.3
	Đoạn 3
	Lê Duẩn
	Đường Trần Nhân Tông 
	8.500
	5.3
	Đoạn 3
	Lê Duẩn
	Đường Trần Nhân Tông 
	8.925

	6
	Đường Trần Nhân Tông
	Đường 30 tháng 6
	Cảng Ninh Phúc
	
	6
	Đường Trần Nhân Tông
	Đường 30 tháng 6
	Cảng Ninh Phúc
	

	6.1
	Đoạn 1
	Đường 30 tháng 6
	Giao đường đê sông đáy
	10.000
	6.1
	Đoạn 1
	Đường 30 tháng 6
	Giao đường đê sông đáy
	11.000

	6.2
	Đoạn 2
	Giao đường đê sông đáy
	Cảng Ninh Phúc
	8.000
	6.2
	Đoạn 2
	Giao đường đê sông đáy
	Cảng Ninh Phúc
	8.400

	7
	Đường Phạm Thận Duật
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Đường Trần Nhân Tông
	
	7
	Đường Phạm Thận Duật
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Đường Trần Nhân Tông
	

	7.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Công Trứ
	UBND phường Ninh Sơn cũ
	7.800
	7.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Công Trứ
	UBND phường Ninh Sơn cũ
	8.580

	7.2
	Đoạn 2
	UBND phường Ninh Sơn cũ
	Đường Trần Nhân Tông
	6.600
	7.2
	Đoạn 2
	UBND phường Ninh Sơn cũ
	Đường Trần Nhân Tông
	6.930

	8
	Đường Trần Quang Khải
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Cổng cảng công ty An Gia Bình
	
	8
	Đường Trần Quang Khải
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Cổng cảng công ty An Gia Bình
	

	8.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Trường MN Ninh Sơn
	7.800
	8.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Trường MN Ninh Sơn
	8.580

	8.2
	Đoạn 2
	Trường MN Ninh Sơn
	Đường Trần Nhân Tông
	6.600
	8.2
	Đoạn 2
	Trường MN Ninh Sơn
	Đường Trần Nhân Tông
	6.930

	9
	Đường Phạm Bạch Hổ
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Hết đường 
	
	9
	Đường Phạm Bạch Hổ
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Hết đường 
	

	9.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Đường đôi trong khu đô thị Phong Sơn
	10.000
	9.1
	Đoạn 1
	Đường Nguyễn Công Trứ
	Đường đôi trong khu đô thị Phong Sơn
	11.000

	9.2
	Đoạn 2
	Đường đôi trong khu đô thị Phong Sơn
	Hết đường 
	7.000
	9.2
	Đoạn 2
	Đường đôi trong khu đô thị Phong Sơn
	Hết đường 
	7.350

	9.3
	Đoạn 3
	Hết đường
	Nghĩa Trang Mả Mụa đến Ngã Tư chợ Phúc Lộc
	8.000
	9.3
	Đoạn 3
	Hết đường
	Nghĩa Trang Mả Mụa đến Ngã Tư chợ Phúc Lộc
	8.400

	10
	Đường Lê Duẩn
	
	
	
	10
	Đường Lê Duẩn
	
	
	

	10.1
	Đoạn 1
	Từ cầu Bông Lau
	Trần Nhân Tông
	10.000
	10.1
	Đoạn 1
	Từ cầu Bông Lau
	Trần Nhân Tông
	11.000

	11
	Đường Nguyễn Văn Cừ
	
	
	
	11
	Đường Nguyễn Văn Cừ
	
	
	

	11.1
	Đoạn 1
	Đường Hai Bà Trưng
	Cầu vượt Ninh Phong
	5.000
	11.1
	Đoạn 1
	Đường Hai Bà Trưng
	Cầu vượt Ninh Phong
	5.250

	11.2
	Đoạn 2
	Cầu vượt Ninh Phong
	Cầu Yên
	7.000
	11.2
	Đoạn 2
	Cầu vượt Ninh Phong
	Cầu Yên
	7.350

	12
	Ngô Gia Tự
	
	
	
	12
	Ngô Gia Tự
	
	
	

	12.1
	Đoạn 1
	Đường Hai Bà Trưng
	Bắc Cầu Vượt
	18.000
	12.1
	Đoạn 1
	Đường Hai Bà Trưng
	Bắc Cầu Vượt
	19.800

	12.2
	Đoạn 2
	Nam Cầu Vượt
	Cầu Vũng Trắm
	15.000
	12.2
	Đoạn 2
	Nam Cầu Vượt
	Cầu Vũng Trắm
	16.500

	13
	Đường 482C
	Đường 30/6
	Phường Đông Hoa Lư
	3.000
	13
	Đường 482C
	Đường 30/6
	Phường Đông Hoa Lư
	4.500

	14
	Đường 1A
	
	
	
	14
	Đường 1A
	
	
	

	14.1
	Đoạn 1
	Giáp cầu Yên
	Cầu Vỏ (Tây đường)
	7.000
	14.1
	Đoạn 1
	Giáp cầu Yên
	Cầu Vó (Tây đường)
	9.800

	15
	Đường Du lịch Tam Cốc Bích Động
	
	
	
	15
	Đường Du lịch Tam Cốc Bích Động
	
	
	

	15.1
	Đoạn 1
	Từ cầu vòm 
	Bến xe Đồng Gừng
	8.000
	15.1
	Đoạn 1
	Từ cầu vòm 
	Bến xe Đồng Gừng
	8.800

	15.2
	Đoạn 2
	Bến xe Đồng Gừng
	Cầu Chợ Ninh Hải
	8.000
	15.2
	Đoạn 2
	Bến xe Đồng Gừng
	Cầu Chợ Ninh Hải
	8.800

	15.3
	Đoạn 3
	Cầu Chợ Ninh Hải
	Chùa Bích Động
	8.000
	15.3
	Đoạn 3
	Cầu Chợ Ninh Hải
	Chùa Bích Động
	8.800

	15.4
	Đoạn 4
	Đình Các
	Đền Thái Vi
	6.000
	15.4
	Đoạn 4
	Đình Các
	Đền Thái Vi
	6.600

	16
	Đường ĐT 477 - Đường tránh thành phố Ninh Bình cũ
	
	
	
	16
	Đường ĐT 477 - Đường tránh thành phố Ninh Bình cũ
	
	
	

	16.1
	Đoạn 1
	Khách sạn GOLD Hotell
	Cầu qua sông Hệ
	6.000
	16.1
	Đoạn 1
	Khách sạn GOLD Hotell
	Cầu qua sông Hệ
	6.600

	16.2
	Đoạn 2
	Đê Đồng Vạn
	Giáp đất Ninh Phong
	5.000
	16.2
	Đoạn 2
	Đê Đồng Vạn
	Giáp đất Ninh Phong
	5.500

	17
	Ninh An cũ
	
	
	
	17
	Ninh An cũ
	
	
	

	17.1
	Đường 1A đi Ninh Vân-Hệ Đường
	Đường QL 1A
	Đến Nhà máy phân lân
	8.000
	17.1
	Đường 1A đi Ninh Vân - Hệ Dưỡng
	Đường QL 1A
	Đến Nhà máy phân lân
	16.000

	17.2
	
	Hết Nhà máy phân lân
	Giáp Ninh Vân (Đường mới)
	5.000
	17.2
	
	Hết Nhà máy phân lân
	Giáp Ninh Vân (Đường mới)
	5.500

	18
	Ninh Vân cũ
	
	
	
	18
	Ninh Vân cũ
	
	
	

	18.1
	Đường 1A đi Ninh Vân - Hệ Dưỡng
	Ranh giới giáp Ninh Vân - Ninh An
	Ngã ba lương thực
	5.000
	18.1
	Đường 1A đi Ninh Vân - Hệ Dưỡng
	Ranh giới giáp Ninh Vân - Ninh An
	Ngã ba lương thực
	5.500

	18.2
	
	Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng
	Giáp đất Ninh An
	5.000
	18.2
	
	Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng
	Giáp đất Ninh An
	5.500

	18.3
	Đường ĐT 477 tránh TP Ninh Bình đoạn Vũ Xá Ninh Vân
	Cống Vân An (Vũ Xá)
	Đường vào nhà máy xi măng Duyên Hà
	5.000
	18.3
	Đường ĐT 477 tránh TP Ninh Bình đoạn Vũ Xá Ninh Vân
	Cống Vân An (Vũ Xá)
	Đường vào nhà máy xi măng Duyên Hà
	5.500

	19
	Ninh Thắng cũ
	
	
	
	19
	Ninh Thắng cũ
	
	
	

	19.1
	Khu dân cư Đồng Đốt, Cửa Đình
	Đường du lịch Tam Cốc
	Đê sông Hệ (Đường 19m)
	5.000
	19.1
	Khu dân cư Đồng Đốt, Cửa Đình
	Đường du lịch Tam Cốc
	Đê sông Hệ (Đường 19m)
	5.500

	19.2
	
	Đường du lịch Tam Cốc
	Đê sông Hệ (Đường 12m + 15m)
	4.000
	19.2
	
	Đường du lịch Tam Cốc
	Đê sông Hệ (Đường 12m + 15m)
	4.400

	19.3
	
	Các đường xương cá trong khu đấu giá
	
	3.000
	19.3
	
	Các đường xương cá trong khu đấu giá
	
	3.300

	II
	KHU DÂN CƯ PHƯỜNG
	II
	KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 

	9
	Khu dân cư dân cư phía Tây đường Vành Đai (Trần Nhân Tông)
	 
	 
	 
	9
	Khu dân cư dân cư phía Nam đường Vành Đai (Trần Nhân Tông)
	 
	 
	 

	10
	Khu dân cư phía Nam trụ sở UBND phường Ninh Phong cũ
	 
	 
	 
	10
	Khu dân cư phía Nam trụ sở UBND phường
	 
	 
	 

	11
	Khu dân cư mới phía Tây đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong cũ
	 
	 
	 
	11
	Khu dân cư mới phía Tây đường Lý Nhân Tông
	 
	 
	 

	12
	Khu dân cư phía Nam phố Đức Thế, phường Ninh Phong cũ
	 
	 
	 
	12
	Khu dân cư phía Nam phố Đức Thế
	 
	 
	 

	14
	Khu dân cư An Hòa
	 
	 
	 
	14
	Khu dân cư An Hòa
	 
	 
	 

	14.1
	Khu dân cư An Hòa 1
	 
	 
	 
	14.1
	Khu dân cư An Hòa 1
	 
	 
	 

	14.1.1
	Các lô đất bám phía giáp phía Nam cụm công nghiệp, đường 24m
	 
	 
	8.000
	14.1.1
	Các lô đất giáp phía Nam cụm công nghiệp đường  24m
	 
	 
	8.000

	14.2
	Khu dân cư An Hòa 2
	 
	 
	 
	14.2
	 Khu dân cư An Hòa 2
	 
	 
	 

	14.2.1
	Các lô đất bám phía giáp phía Nam cụm công nghiệp, đường 24m
	 
	 
	8.000
	14.2.1
	Các lô đất giáp phía Nam cụm công nghiệp đường  24m
	 
	 
	8.000

	III
	Ninh Vân cũ 
	III
	Ninh Vân cũ 

	1
	Trục Đường xã
	Cầu Bến Đang
	Cổng 2 nhà máy XM Duyên Há
	3.000
	1
	Đường trục Ninh Vân
	Cầu Bến Đang
	Cổng 2 nhà máy XM Duyên Hà
	3.000

	
	
	Ngã tư (cửa đến Vũ Xá)
	Ngã 3 ông Tân (Chẩn Lữ)
	1.200
	
	
	Ngã tư (cửa đền Vũ Xá)
	Ngã 3 ông Tân (Chấn Lữ)
	1.200

	
	
	Ngã 3 ông Tân (Chấn Lữ)
	Ngã 4 Cống Núi Am (thôn Thượng)
	1.200
	
	
	Ngã 3 ông Tân (Chấn Lữ)
	Ngã 4 Cống Núi Am (tổ dân phố Thượng)
	1.200

	
	
	Ngã 4 Cống Núi Am (thôn Thượng)
	Ngã 4 ông Bồng (thôn Hệ)
	1.100
	
	
	Ngã 4 Cống Núi Am (tổ dân phố Thượng)
	Ngã 4 ông Bồng (tổ dân phố Hệ)
	1.100

	
	
	Ngã 4 ông Bồng (thôn Hệ)
	Ngã 4 ông Lương (thôn Hệ)
	1.200
	
	
	Ngã 4 ông Bồng (tổ dân phố Hệ)
	Ngã 4 ông Lương (tổ dân phố Hệ)
	1.200

	
	
	Ngã 4 ông Lương (thôn Hệ)
	Nhà Văn hóa (thôn Tân Dưỡng 2)
	1.200
	
	
	Ngã 4 ông Lương (tổ dân phố Hệ)
	Nhà Văn hóa (tổ dân phố Tân Dưỡng 2)
	1.200

	2
	Khu dân cư còn lại
	Khu dân cư thôn Xuân Phúc, Xuân Thành, Đông Quan, Tân dưỡng I, Tân dưỡng II
	 
	1.100
	2
	Khu dân cư còn lại
	Khu dân cư các tổ dân phố: Xuân Phúc, Xuân Thành, Đồng Quan, Tân Dưỡng I, Tân Dưỡng II
	 
	1.100

	
	
	Khu dân cư thôn Vũ xá, Chấn lữ, Thôn thượng, Phú Lăng, Vạn Lê, Hệ, Dưỡng hạ, Dưỡng thượng
	 
	800
	
	
	Khu dân cư các tổ dân phố: Vũ Xá, Chấn Lữ, Thượng, Phú Lăng, Vạn Lê, Hệ, Dưỡng Hạ, Dưỡng Thượng
	 
	800

	5
	Khu dân cư Thôn Xuân Phúc (đấu giá năm 2022)
	 
	 
	4.000
	5
	Khu dân cư tổ dân phố Xuân Phúc (đấu giá năm 2022)
	 
	 
	4.000

	IV
	Ninh An cũ 
	IV
	Ninh An cũ 

	1
	Trục Đường xa
	Các đường xương cá trong khu đấu giá (đê sóng Vó)
	 
	2.000
	1
	Đường trục Ninh An
	Các đường xương cá trong khu đấu giá (đê sông Vó)
	 
	2.000

	3
	Khu dân cư
	Khu dân cư thôn Bộ Đầu, Xuân Mai, Đông Trang
	 
	1.500
	3
	Khu dân cư
	Khu dân cư các tổ dân phố: Bộ Đầu, Xuân Mai, Đông Trang
	 
	1.500

	
	
	Khu dân cư thôn Đông Thịnh, Đông Hội
	 
	1.500
	
	
	Khu dân cư các tổ dân phố: Đông Thịnh, Đông Hội
	 
	1.500

	V
	Ninh Thắng cũ
	
	
	
	V
	
	
	
	

	1
	Đường trục xã (Đường du lịch cũ)
	
	
	
	1
	Đường trục Ninh Thắng (Đường du lịch cũ)
	
	
	

	VI
	Ninh Hải cũ
	
	
	
	VI
	 
	
	
	

	1
	Trục Đường xã
	
	
	
	1
	Đường trục Ninh Hải
	
	
	

	4
	Mặt Đường trục xã khu dân cư Khê Trong - Khê Ngoài (Khu đấu giá)
	 
	 
	6.000
	4
	Mặt đường trục Ninh Hải khu dân cư các tổ dân phố: Khê Trong - Khê Ngoài (Khu đấu giá)
	 
	 
	6.000



15. Tại STT 28. Phường Đông Hoa Lư 
Sửa đổi nội dung tại STT 1 phần A; 1 mục I, 11 mục II, 1, 4 mục IV phần B  như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	
	
	
	Từ
	Đến
	

	A
	TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH
	
	A
	TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH
	

	1
	Đường QL10 (Nguyễn Công Trứ)
	
	1
	Đường QL10 (Nguyễn Công Trứ)
	

	1.1
	Đoạn 1
	Ngã tư Go Ninh Bình
	Hết đất phường
	15.000
	1.1
	Đường QL10 (Nguyễn Công Trứ)
	Ngã tư Go Ninh Bình
	Đường rẽ Chợ Dầu
	30.000

	
	
	
	
	
	1.2
	
	Đường rẽ Chợ Dầu
	Hết đất phường
	35.000

	B
	KHU DÂN CƯ PHƯỜNG
	
	B
	KHU DÂN CƯ PHƯỜNG
	

	I
	XÃ NINH PHÚC CŨ
	
	I
	XÃ NINH PHÚC CŨ
	

	1
	Đường Ninh Tốn (đường trục xã)
	Từ đường Nguyễn Công Trứ (Chợ Bợi)
	Trạm Y tế
	4.000
	1
	Đường Ninh Tốn (đường trục xã)
	Từ đường Nguyễn Công Trứ (Chợ Bợi)
	Ngõ 463, đường Ninh Tốn
	8.000

	
	
	Hết Trạm Y tế
	Trường Tiểu học Ninh Phúc
	2.000
	
	
	Ngõ 463, đường Ninh Tốn
	Trường Tiểu học Ninh Phúc
	4.000

	
	
	Hết trường Tiểu Học Ninh Phúc
	Sông vạc
	1.800
	
	
	Hết trường Tiểu học Ninh Phúc
	Sông Vạc
	3.600

	II
	XÃ KHÁNH HOÀ CŨ
	
	II
	XÃ KHÁNH HOÀ CŨ
	

	11
	Khu DC lô VII-27
	Các tuyến đường quy hoạch phía trong
	
	3.000
	11
	Khu DC lô VII-27
	Các tuyến đường quy hoạch phía trong
	
	3.900

	IV
	XÃ KHÁNH AN CŨ
	
	IV
	XÃ KHÁNH AN CŨ
	

	1
	Đường trục xã Khánh An cũ
	Giáp địa phận Đường Quốc lộ 10
	Trường Tiểu Học Khánh An
	4.000
	1
	Đường trục xã Khánh An cũ
	Giáp địa phận Đường Quốc lộ 10
	Trường Tiểu Học Khánh An
	8.000

	
	
	Trường Tiểu Học Khánh An
	Trường Mầm non 19/5
	3.000
	
	
	Trường Tiểu Học Khánh An
	Trường Mầm non 19/5
	6.000

	
	
	Trường Mầm non 19/5
	Cống đá (khu dân cư cũ)
	2.000
	
	
	Trường Mầm non 19/5
	Cống đá (khu dân cư cũ)
	4.000

	
	
	Khu dân cư Phú trung đi Phú Hạ năm 2016
	
	3.000
	
	
	Khu dân cư Phú trung đi Phú Hạ năm 2016
	
	6.000

	4
	Khu dân cư thôn Phú Trung đi Phú Hạ
	
	
	3.000
	4
	Khu dân cư thôn Phú Trung đi Phú Hạ
	
	
	6.000






17. Tại STT 31. Phường Trung Sơn 
 Sửa đổi nội dung tại STT 25, 26, 34, 36, 38, 46, 48, 49, 53, 54, 56 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	
	
	
	Từ
	Đến
	

	25
	Đường ô tô vào được (mặt đường bê tông, xi măng, nhựa >=7m) bao gồm các Tổ dân phố 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24
	2.500
	25
	Đường ô tô vào được (mặt đường bê tông, xi măng; nhựa >=7m) nằm trong các tổ dân phố thuộc phường Trung Sơn (cũ)
	2.500

	26
	Đường trong Khu dân cư (mặt đường bê tông, xi măng, nhựa<7m) bao gồm các Tổ dân phố 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24
	2.000
	26
	Đường ô tô vào được (mặt đường bê tông, xi măng; nhựa <7m) nằm trong các tổ dân phố thuộc phường Trung Sơn (cũ)
	2.000

	34
	Đường Bãi Đá
	Đương Quang Trung
	Hết đường
	1.700
	34
	Đường Bãi Đá
	Đường Quang Trung
	Đầu núi
	1.700

	36
	Đường Lê Hữu Trác (đường H13 đổi tên)
	Cổng H13
	Nhà văn hóa tổ 8 (nay là tổ 8A)
	2.100
	36
	Đường Lê Hữu Trác
(H13 đổi tên)
	Đường Quang Trung
	Nhà văn hóa tổ10 (Cổng Kho C569)
	2.100

	38
	Đường Phan Đình Phùng (đường rộng 7m)
	Đường Quang Trung
	Đường Trịnh Tú (Đường Tô Hiến Thành cũ)
	2.500
	38
	Đường Phan Đình Phùng 
(Đường rộng 7m)
	Đường 
Quang Trung
	Đường Trịnh Tú
	2.500

	46
	Đường ô tô vào được (mặt đường bê tông, xi măng, nhựa >=7m) bao gồm các Tổ dân phố 2A, 4D, 5A, 6, 7A, 8A, 9A, 10, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21, 22A, 23A
	2.000
	46
	Đường ô tô vào được (mặt đường bê tông, xi măng; nhựa <7m) nằm trong các tổ dân phố thuộc phường Nam Sơn (cũ)
	2.000

	48
	Đường Ninh Tốn (Cũ Đường Quyết Thắng)
	Ngã 3 Đường Ngô Thì Nhậm và đầu Đường Ninh Tốn
	Ngã tư Nông trường chè
	3.200
	48
	Đường Ninh Tốn (Đường Quyết Thắng cũ)
	Ngã 3 đường Ngô Thì Nhậm vào đầu đường Ninh Tốn
	Ngã tư Nông trường chè
	3.200

	49
	Đường Ninh Tốn
	Ngã 3 trường Văn Hóa
	Ngã 3 đê hồ Mừng
	2.500
	49
	Đường Ninh Tốn (Đường Quyết Thắng cũ)
	Ngã ba trường Mầm non Đông Sơn
	Ngã ba đê Hồ Mừng
	2.500

	
	
	Ngã 3 đê hồ Mừng
	Hết đường
	1.200
	
	
	Ngã ba đê Hồ Mừng
	Hết đường
	1.200

	53
	Các tuyến đường thuộc Tổ dân phố 4A; 4B; 4C
	1.000
	53
	Các tuyến đường trong các khu dân cư có mặt bê tông, xi măng, áp phan >=7m
	1.000
	
	
	
	

	54
	Các tuyến đường thuộc các Tổ dân phố còn lại
	1.000
	54
	Các tuyến đường trong các khu dân cư còn lại (Đông Sơn cũ)
	1.000
	
	
	
	1.000

	56
	Đường chống lũ quét thượng nguồn
	Đường Lam Sơn
	Ngã 3 đường rẽ đi mỏ Xuân Thành
	2.000
	56
	Đường chống lũ 
quét thượng nguồn
	Đường Lam Sơn
	Ngã ba đường rẽ đi mỏ Xuân Thành
	2.000





18. Tại STT 32. Phường Yên Thắng 
Sửa đổi nội dung tại STT 29, 30 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nội dung sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	
	
	
	Từ
	Đến
	

	29
	Khu dân cư của phường (Đường ô tô 4 chỗ vào được) (Các tổ dân phố 1 Thắng Động, Tổ dân phố 2 Thắng Động, Tổ dân phố 3 Thắng Động, tổ dân phố 4 Đồng Phú, tổ dân phố Bình Khang, tổ dân phố Thái Hòa, Tổ dân phố Chợ Bến, tổ dân phố 6 Đồng Nhân, tổ dân phố 7 Đồng Nhân, tổ dân phố 9 Thắng Động, tổ dân phố 10 thắng Động, tổ dân phố 1 Lam Sơn, tổ dân phố 2 Lam Sơn, tổ dân phố 3 Đồng Phú, tổ dân phố 4 Tịch Trân, tổ dân phố 5 Tịch Trân, tổ dân phố 1, 2, 3)
	1.000
	29
	Khu dân cư của phường (Đường ô tô 4 chỗ vào được) (Các tổ dân phố 1 Thắng Động, Tổ dân phố 2 Thắng Động, Tổ dân phố 3 Thắng Động, Tổ dân phố 4 Đồng Phú, Tổ dân phố Bình Khanh, Tổ dân phố Thái Hòa, Tổ dân phố Chợ Bến, Tổ dân phố 6 Đồng Nhân, Tổ dân phố 7 Đồng Nhân, Tổ dân phố 9  Thắng Động, Tổ dân phố 10 Thắng Động, Tổ dân phố 1 Lam Sơn, Tổ dân phố 2 Lam Sơn, Tổ dân phố 3 Đồng Phú, Tổ dân phố 4 Tịch Trân, Tổ dân phố 5 Tịch Trân, Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
	1.000

	30
	Khu dân cư còn lại (Các tổ dân phố 1 Thắng Động, Tổ dân phố 2 Thắng Động, Tổ dân phố 3 Thắng Động, tổ dân phố 4 Đồng Phú, tổ dân phố Bình Khang, tổ dân phố Thái Hòa, Tổ dân phố Chợ Bến, tổ dân phố 6 Đồng Nhân, tổ dân phố 7 Đồng Nhân, tổ dân phố 9 Thắng Động, tổ dân phố 10 thắng Động, tổ dân phố 1 Lam Sơn, tổ dân phố 2 Lam Sơn, tổ dân phố 3 Đồng Phú, tổ dân phố 4 Tịch Trân, tổ dân phố 5 Tịch Trân, tổ dân phố 1, 2, 3))
	800
	30
	Khu dân cư còn lại (Các tổ dân phố 1 Thắng Động, Tổ dân phố 2 Thắng Động, Tổ dân phố 3 Thắng Động, Tổ dân phố 4 Đồng Phú, Tổ dân phố Bình Khanh, Tổ dân phố Thái Hòa, Tổ dân phố Chợ Bến, Tổ dân phố 6 Đồng Nhân, Tổ dân phố 7 Đồng Nhân, Tổ dân phố 9  Thắng Động, Tổ dân phố 10 Thắng Động, Tổ dân phố 1 Lam Sơn, Tổ dân phố 2 Lam Sơn, Tổ dân phố 3 Đồng Phú, Tổ dân phố 4 Tịch Trân, Tổ dân phố 5 Tịch Trân, Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
	800



